
Giảng viên: Nguyễn Thành Quân  -  234006

LT1 LT2 ĐL BS RL

1 2125260161 Lê Thân Kiều Anh 20/11/2007 Quản trị khách sạn E 8.4 7.8 6.8 7.0 6.7 7.2

2 2125260163 Nguyễn Ngọc Kim Anh 01/07/2007 Quản trị khách sạn E 7.2 7.5 7.0 8.0 7.3 7.5

3 2125260166 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 30/08/2007 Quản trị khách sạn E 7.2 7.8 7.0 7.0 8.0 7.4

4 2125260195 Lê Thiên Bảo 12/10/2007 Quản trị khách sạn E 4.8 7.5 7.0 7.0 7.3 6.9

5 2125120178 Nguyễn Huỳnh Gia Bảo 12/09/2007 Quản trị kinh doanh E 7.2 7.2 7.0 7.0 8.0 7.3

6 2125260172 Văn Ngọc Thiên Bảo 24/03/2006 Quản trị khách sạn E 7.5 7.5 7.5 8.5 9.0 8.2

7 2125120208 Phạm Thanh Bình 20/12/2007 Quản trị kinh doanh F 6.9 8.7 7.5 8.5 9.3 8.4

8 2125120167 Mai Võ Hồng Châu 18/02/2007 Quản trị kinh doanh E 0.0

9 2125120257 Võ Thị Kim Chi 01/07/2007 Quản trị kinh doanh F 6.9 6.3 7.0 7.0 4.0 6.0

10 2125120151 Huỳnh Kim Cương 05/04/2005 Quản trị kinh doanh E 6 6.3 6.5 7.0 8.7 7.2

11 2125260232 Hoàng Phạm Khánh Đăng 07/05/2007 Quản trị khách sạn F 6.6 6.3 6.9 7.0 7.7 7.0

12 2125260174 Nguyễn Hải Đăng 24/04/2007 Quản trị khách sạn E 0.0

13 2125120162 Nguyễn Kiều Diễm 15/06/2006 Quản trị kinh doanh E 6.3 6.9 6.5 5.5 5.3 5.9

14 2125260183 Ngô Thị Diên 21/04/2007 Quản trị khách sạn E 7.2 6.6 7.0 7.0 7.3 7.1

15 2125120205 Phạm Thị Ngọc Dư 11/09/2007 Quản trị kinh doanh F 8.4 6.9 7.5 7.0 7.0 7.3

16 2125120288 Phạm Anh Đức 30/12/2007 Quản trị kinh doanh E 7.2 7.5 6.3 7.0 4.3 6.2
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17 2125260234 Trần Hoàng Đức 12/09/2007 Quản trị khách sạn F 8.1 8.1 7.5 9.0 8.7 8.4

18 2125120191 Lê Nguyễn Kim Dung 02/05/2007 Quản trị kinh doanh F 5.1 7.2 7.0 7.0 8.3 7.1

19 2125260197 Nguyễn Trí Dũng 09/01/2007 Quản trị khách sạn E 7.5 7.5 6.7 7.0 6.0 6.8

20 2125260222 Đỗ Thụy Thuỳ Dương 24/06/2007 Quản trị khách sạn F 6.9 7.2 6.3 7.5 9.0 7.6

21 2125120153 Trần Thái Dương 06/07/2007 Quản trị kinh doanh E 6.9 8.1 6.5 6.5 8.0 7.2

22 2125120189 Nguyễn Hồng Mộng Duyên 25/03/2007 Quản trị kinh doanh F 6.9 8.1 7.3 7.0 9.3 7.9

23 2125260184 Nguyễn Thị Tuyết Duyên 21/10/2007 Quản trị khách sạn E 7.2 6.6 6.5 7.5 5.7 6.7

24 2125120171 Nguyễn Ngọc Hân 10/05/2005 Quản trị kinh doanh E 5.4 8.4 7.3 7.0 5.0 6.4

25 2125120156 Nguyễn Ngọc Thanh Hân 23/11/2007 Quản trị kinh doanh E 8.4 6.6 7.3 7.0 9.3 7.9

26 2125260212 Trần Trung Hậu 11/09/2007 Quản trị khách sạn F 8.7 7.2 7.0 7.0 7.0 7.3

27 2125120215 Trương Nguyễn Bích Hậu 17/10/2007 Quản trị kinh doanh F 7.8 6.9 7.0 7.0 5.0 6.5

28 2125260226 Nguyễn Thị Thu Hiền 03/08/2007 Quản trị khách sạn F 0.0

29 2125120170 Mông Thị Hiếu 23/02/2007 Quản trị kinh doanh E 6.6 9.0 7.0 7.0 9.0 7.8

30 2125120158 Nguyễn Thị Hoa 06/09/2007 Quản trị kinh doanh E 8.4 7.2 7.3 7.0 7.0 7.3

31 2125120333 Nguyễn Trọng Huy Hoàng 08/10/2007 Quản trị kinh doanh E 6.9 6.3 6.3 6.5 6.0 6.4

32 2125260240 Trần Thanh Hoàng 05/10/2007 Quản trị khách sạn F 7.5 7.8 6.9 7.0 9.0 7.7

33 2125120214 Lê Trần Thảo Hương 21/03/2007 Quản trị kinh doanh F 7.8 4.8 7.3 7.0 9.7 7.6

34 2125260191 Cao Tuấn Huy 01/07/2007 Quản trị khách sạn E 8.7 8.4 7.5 9.0 8.0 8.4

35 2125120176 Cao Thị Lệ Huyên 07/03/2007 Quản trị kinh doanh E 7.5 7.5 7.0 6.8 5.3 6.6

36 2125120188 Vũ Đình Huỳnh 02/04/2007 Quản trị kinh doanh F 7.5 7.5 7.8 9.0 9.7 8.6

37 2125120199 Trương Minh Khang 30/10/2007 Quản trị kinh doanh F 6.9 6.0 7.5 8.5 7.7 7.5

38 2125120155 Nguyễn Duy Khánh 26/10/2005 Quản trị kinh doanh E 7.8 6.9 7.0 7.0 5.0 6.5

39 2125260189 Lê Duy Khoa 14/11/2007 Quản trị khách sạn E 8.7 7.5 7.0 7.0 8.3 7.7

40 2125260221 Nguyễn Đăng Khoa 17/07/2007 Quản trị khách sạn F 8.7 7.8 7.0 7.0 7.7 7.6

41 2125120182 Lê Tuấn Kiệt 16/10/2005 Quản trị kinh doanh F 0.0

42 2125260233 Võ Quốc Kiệt 20/11/2007 Quản trị khách sạn F 8.1 6.9 7.0 7.0 9.3 7.8

43 2125260159 Cao Việt Ký 17/07/2007 Quản trị khách sạn E 7.8 7.8 6.9 7.0 7.7 7.4

44 2125260169 Nông Thị Thu Lành 10/11/2007 Quản trị khách sạn E 7.5 7.5 7.0 7.0 7.7 7.3



45 2125260188 Bùi Hữu Luận 09/02/2007 Quản trị khách sạn E 7.5 8.4 8 9.5 9.3 8.8

46 2125120206 Nguyễn Thanh Lực 10/06/2007 Quản trị kinh doanh F 6.9 7.5 6.0 6.5 8.7 7.2

47 2125260168 Nguyễn Thị Mỹ Ly 07/03/2007 Quản trị khách sạn E 7.8 7.5 7.0 7.0 9.3 7.9

48 2125120184 Trần Thị Khánh Ly 18/12/2007 Quản trị kinh doanh F 8.7 7.2 7.0 7.0 5.7 6.9

49 2125120209 Lê Văn Minh My 05/11/2007 Quản trị kinh doanh F 7.8 6.9 7.5 8.5 8.7 8.1

50 2125260167 Phạm Thị Hà My 15/07/2007 Quản trị khách sạn E 6.9 6.9 7.5 8.5 9.0 8.0

51 2125260165 Trương Thị Ngọc Mỹ 18/10/2007 Quản trị khách sạn E 6.6 7.8 6.3 7.5 8.7 7.6

52 2125120169 Nguyễn Hồ Phương Na 10/01/2007 Quản trị kinh doanh E 8.4 8.7 7.0 7.0 8.3 7.8

53 2125260171 Trần Thi Thu Ngà 23/11/2007 Quản trị khách sạn E 7.2 6.9 6.5 8.5 9.0 7.9

54 2125120204 Đinh Lê Bảo Ngân 24/07/2007 Quản trị kinh doanh F 9 8.1 6.8 7.0 4.3 6.6

55 2125120144 Trần Hương Quỳnh Ngân 02/01/2007 Quản trị kinh doanh E 8.7 8.1 7.0 7.0 8.0 7.7

56 2125260193 Trần Thanh Ngân 13/05/2007 Quản trị khách sạn E 6.9 6.6 6.5 7.0 9.3 7.5

57 2125260178 Võ Thanh Ngân 04/11/2007 Quản trị khách sạn E 7.5 7.8 7.0 7.0 8.0 7.5

58 2125120146 Lê Thị Bảo Nghi 29/12/2007 Quản trị kinh doanh E 6.6 7.5 7.3 7.0 8.3 7.4

59 2125260209 Lê Thuỳ Mỵ Nghiêm 25/10/2007 Quản trị khách sạn F 8.4 7.2 6.3 7.0 9.0 7.7

60 2125260224 Ngô Thị Hồng Ngọc 28/11/2007 Quản trị khách sạn F 7.2 8.1 7.8 9.0 9.0 8.4

61 2125260176 Nguyễn Hồng Ngọc 09/12/2007 Quản trị khách sạn E 7.5 8.4 6.3 7.5 8.3 7.7

62 2125120207 Nguyễn Thị Trúc Ngọc 08/04/2007 Quản trị kinh doanh F 8.1 6.6 7.0 7.0 4.3 6.3

63 2125120180 Đinh Hoàng Nguyên 13/06/2007 Quản trị kinh doanh E 7.2 8.1 6.5 7.0 6.0 6.8

64 2125260225 Đổ Quyển Nhi 02/02/2006 Quản trị khách sạn F 7.5 8.1 6.3 7.5 5.3 6.8

65 2125260186 Lương Thị Tiết Nhi 22/02/2007 Quản trị khách sạn E 7.8 8.1 6.3 7.0 8.3 7.6

66 2125120197 Trần Hoàng Yến Nhi 20/12/2007 Quản trị kinh doanh F 8.4 7.5 7.0 7.0 7.3 7.4

67 2125260227 Trương Thị Quỳnh Nhi 31/08/2007 Quản trị khách sạn F 7.8 7.5 6.8 7.0 4.0 6.3

68 2125260196 Trương Minh Nhựt 04/07/2007 Quản trị khách sạn E 6.9 6.9 7.0 7.0 6.7 6.9

69 2125260187 Nguyễn Văn Mạnh Phát 25/06/2007 Quản trị khách sạn E 7.5 7.8 7.0 7.0 7.3 7.3

70 2125260179 Nguyễn Thành Phú 30/07/2007 Quản trị khách sạn E 7.8 8.7 7.8 9.0 9.0 8.6

71 2125120177 Nguyễn Hồng Phúc 18/06/2004 Quản trị kinh doanh E 7.5 6.9 6.3 6.0 4.3 5.9

72 2125120174 Đỗ Thị Việt Phương 05/08/2005 Quản trị kinh doanh E 8.4 8.1 7.0 7.0 8.3 7.7



73 2125260235 Nguyễn Oai Quyền 25/11/2007 Quản trị khách sạn F 7.8 7.5 7.5 8.5 9.3 8.4

74 2125120163 Lê Thanh Sang 11/09/2007 Quản trị kinh doanh E 4.2 8.1 7.0 7.0 7.7 6.9

75 2125260210 Thiên Bảo Sara 09/09/2007 Quản trị khách sạn F 8.1 8.4 6.8 7.3 7.3 7.5

76 2125260157 Dame Kim Un Sô 19/11/2007 Quản trị khách sạn E 8.1 8.7 7.0 7.0 7.0 7.4

77 2125120165 Giang Tuấn Tài 16/05/2007 Quản trị kinh doanh E 9 7.5 7.0 7.0 8.0 7.6

78 2125260237 Đặng Thị Thanh Thảo 26/11/2007 Quản trị khách sạn F 8.1 7.8 7.0 7.0 7.7 7.5

79 2125120202 Lê Diệp Thảo 24/10/2007 Quản trị kinh doanh F 7.5 7.5 7.0 7.0 5.7 6.8

80 2125260073 Nguyễn Diệu Thảo 10/07/2007 Quản trị khách sạn F 7.8 7.5 7.0 7.3 5.3 6.8

81 2125260229 Nguyễn Thị Nhi Thảo 26/02/2007 Quản trị khách sạn F 7.5 8.1 6.8 7.0 6.7 7.1

82 2125120196 Phạm Thu Thảo 23/02/2007 Quản trị kinh doanh F 5.7 8.1 7.3 6.8 7.3 7.0

83 2125260243 Võ Thanh Thảo 13/07/2007 Quản trị khách sạn E 7.2 7.2 7.0 7.0 4.3 6.3

84 2125120198 Nguyễn Trần Hạo Thiên 07/09/2007 Quản trị kinh doanh F 8.1 7.5 7.5 8.5 8.3 8.1

85 2125260230 Mang Toàn Thiện 24/09/2007 Quản trị khách sạn F 7.5 7.5 6.9 7.6 8.3 7.7

86 2125120210 Lê Phúc Anh Thư 22/08/2007 Quản trị kinh doanh F 8.4 9.0 7.8 7.0 7.0 7.6

87 2125260213 Nguyễn Thị Anh Thư 28/10/2007 Quản trị khách sạn F 0.0

88 2125260194 Phạm Huỳnh Anh Thư 03/11/2007 Quản trị khách sạn E 8.4 7.2 6.8 7.0 5.3 6.7

89 2125120159 Trần Thị Ngọc Thư 22/03/2007 Quản trị kinh doanh E 6.9 7.5 7.3 7.0 9.0 7.7

90 2125260164 Đỗ Ngô Hoài Thương 20/07/2007 Quản trị khách sạn E 7.8 8.1 7.0 7.0 9.3 7.9

91 2125120160 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 12/04/2007 Quản trị kinh doanh E 8.4 6.0 7.8 9.0 8.7 8.2

92 2125260211 Phạm Thị Cẩm Tiên 13/01/2007 Quản trị khách sạn F 7.2 6.9 7.5 8.5 9.0 8.1

93 2125120201 Nguyễn Trung Tiến 14/05/2007 Quản trị kinh doanh F 5.7 6.9 6.3 7.0 4.0 5.8

94 2125260241 Huỳnh Thái Toàn 04/06/2007 Quản trị khách sạn F 6.9 7.8 6.9 7.3 8.7 7.6

95 2125260182 Dương Ngọc Thùy Trâm 19/06/2007 Quản trị khách sạn E 7.2 7.2 7.0 7.0 6.0 6.8

96 2125120185 Nguyễn Lê Ngọc Trâm 23/01/2007 Quản trị kinh doanh F 8.1 7.8 7.3 7.0 6.7 7.2

97 2125120175 Nguyễn Thuỵ Băng Trâm 11/09/2006 Quản trị kinh doanh E 7.2 8.4 7.8 9.0 10.0 8.8

98 2125120149 Nguyễn Hồng Trang 05/05/2004 Quản trị kinh doanh E 0.0

99 2125260228 Lâm Tấn Triều 30/09/2007 Quản trị khách sạn F 7.2 7.8 6.7 7.0 4.0 6.2

100 2125260190 Ngô Hàn Thanh Triều 29/10/2007 Quản trị khách sạn E 7.5 6.6 6.5 8.0 9.3 7.9



101 2125260215 Trần Thị Tuyết Trinh 05/01/2007 Quản trị khách sạn E 7.5 7.5 7.0 8.0 7.7 7.6

102 2125120193 Nguyễn Thạch Trúc 15/10/2007 Quản trị kinh doanh F 6.6 4.8 7.3 7.0 8.0 7.0

103 2125120119 Nguyễn Thị Thanh Trúc 27/06/2007 Quản trị kinh doanh E 9 7.5 7.0 7.0 6.7 7.3

104 2125260181 Đặng Trường Trung 04/10/2007 Quản trị khách sạn E 7.5 7.8 7.5 8.5 9.0 8.3

105 2125260220 Nguyễn Thành Trung 21/09/2007 Quản trị khách sạn F 8.1 8.7 6.6 7.0 9.0 7.9

106 2125120203 Nguyễn Nhật Trường 04/10/2007 Quản trị kinh doanh F 7.2 7.5 6.5 7.0 7.0 7.0

107 2125120183 Chu Đình Ngọc Tuấn 07/07/2007 Quản trị kinh doanh F 0.0

108 2125120295 Trần Quốc Tuấn 27/01/2007 Quản trị kinh doanh E 6.6 6.9 6.5 7.0 7.7 7.1

109 2125260079 Nguyễn Ân Tường 25/04/2007 Quản trị khách sạn F 6.9 7.8 7.0 7.3 7.3 7.3

110 2125120194 Nguyễn Hoàng Tú Uyên 20/10/2007 Quản trị kinh doanh F 5.1 7.8 7.3 7.8 5.0 6.5

111 2125120192 Nguyễn Thị Hồng Vân 20/04/2007 Quản trị kinh doanh F 6.3 7.8 7.3 7.0 7.7 7.2

112 2125260170 Phạm Hoàng Thảo Vân 21/11/2007 Quản trị khách sạn E 7.5 7.8 6.5 7.5 5.3 6.8

113 2125260214 Trần Anh Vũ 20/08/2007 Quản trị khách sạn E 7.8 8.7 6.9 7.3 8.7 7.9

114 2125120213 Huỳnh Ngọc Xuân Vy 18/02/2007 Quản trị kinh doanh F 8.4 8.4 7.3 7.0 9.0 8.0

115 2125120195 Huỳnh Triệu Vy 13/04/2007 Quản trị kinh doanh F 8.4 7.2 7.3 7.5 7.7 7.6

116 2125120212 Nguyễn Anh Vy 01/12/2007 Quản trị kinh doanh F 5.7 6.3 7.0 7.5 5.7 6.5

117 2125260192 Nguyễn Ngọc Phương Vy 20/11/2007 Quản trị khách sạn E 7.8 7.8 6.8 7.0 7.7 7.4

118 2125120200 Thái Thị Kiều Vy 03/09/2006 Quản trị kinh doanh F 8.1 6.9 7.8 9.0 8.0 8.1

119 2125260158 Võ Thị Bích Vy 08/08/2007 Quản trị khách sạn E 7.8 7.8 7.0 7.0 7.0 7.2

120 2125120211 Vũ Thị Tường Vy 19/11/2007 Quản trị kinh doanh F 9 6.0 7.3 7.0 5.0 6.6

121 2125120187 Hoàng Thị Bích Xuân 12/05/2007 Quản trị kinh doanh F 8.4 7.8 7.3 7.0 8.0 7.6

122 2125120166 Nguyễn Thị Thu Xuân 22/04/2007 Quản trị kinh doanh E 6.3 7.8 7.3 7.0 7.3 7.1

Giảng viên

Tp. HCM, ngày 21 tháng 3 năm 2026



Nguyễn Thành Quân



Giảng viên: Nguyễn Thành Quân  -  234006

234015 1 2125260161 Lê Thân Kiều Anh 20/11/2007 Quản trị khách sạn E 7.2 6.6 6.8

234015 2 2125260163 Nguyễn Ngọc Kim Anh 01/07/2007 Quản trị khách sạn E 7.5 6.8 7.1

234015 3 2125260166 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 30/08/2007 Quản trị khách sạn E 7.4 7.8 7.7

234015 4 2125260195 Lê Thiên Bảo 12/10/2007 Quản trị khách sạn E 6.9 7.0 6.9

234015 5 2125120178 Nguyễn Huỳnh Gia Bảo 12/09/2007 Quản trị kinh doanh E 7.3 8.0 7.7

234015 6 2125260172 Văn Ngọc Thiên Bảo 24/03/2006 Quản trị khách sạn E 8.2 6.6 7.2

234015 7 2125120208 Phạm Thanh Bình 20/12/2007 Quản trị kinh doanh F 8.4 7.4 7.8

234015 8 2125120167 Mai Võ Hồng Châu 18/02/2007 Quản trị kinh doanh E 0.0 0.0

234015 9 2125120257 Võ Thị Kim Chi 01/07/2007 Quản trị kinh doanh F 6.0 8.0 7.2

234015 10 2125120151 Huỳnh Kim Cương 05/04/2005 Quản trị kinh doanh E 7.2 8.2 7.8

234015 11 2125260232 Hoàng Phạm Khánh Đăng 07/05/2007 Quản trị khách sạn F 7.0 7.8 7.5

234015 12 2125260174 Nguyễn Hải Đăng 24/04/2007 Quản trị khách sạn E 0.0 0.0

234015 13 2125120162 Nguyễn Kiều Diễm 15/06/2006 Quản trị kinh doanh E 5.9 8.2 7.3

234015 14 2125260183 Ngô Thị Diên 21/04/2007 Quản trị khách sạn E 7.1 7.2 7.1

234015 15 2125120205 Phạm Thị Ngọc Dư 11/09/2007 Quản trị kinh doanh F 7.3 7.4 7.3

234015 16 2125120288 Phạm Anh Đức 30/12/2007 Quản trị kinh doanh E 6.2 8.4 7.5

Thi 

(60%)
ĐTK Ghi chú

Số tín chỉ: 03

Mã MH STT Tên lớp
ĐQT 

(40%)
Mã SV Họ và tên Ngày sinh

Lớp học phần: [23401503] - Giáo dục quốc phòng - An ninh (CCQ252512E)

BẢNG GHI ĐIỂM MÔN HỌC/HỌC PHẦN

Học kỳ: 2 - Năm học: 2025 - 2026

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG TP.HCM

        PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO



234015 17 2125260234 Trần Hoàng Đức 12/09/2007 Quản trị khách sạn F 8.4 8.0 8.2

234015 18 2125120191 Lê Nguyễn Kim Dung 02/05/2007 Quản trị kinh doanh F 7.1 7.6 7.4

234015 19 2125260197 Nguyễn Trí Dũng 09/01/2007 Quản trị khách sạn E 6.8 7.0 6.9

234015 20 2125260222 Đỗ Thụy Thuỳ Dương 24/06/2007 Quản trị khách sạn F 7.6 8.0 7.9

234015 21 2125120153 Trần Thái Dương 06/07/2007 Quản trị kinh doanh E 7.2 6.4 6.7

234015 22 2125120189 Nguyễn Hồng Mộng Duyên 25/03/2007 Quản trị kinh doanh F 7.9 7.0 7.3

234015 23 2125260184 Nguyễn Thị Tuyết Duyên 21/10/2007 Quản trị khách sạn E 6.7 5.0 5.7

234015 24 2125120171 Nguyễn Ngọc Hân 10/05/2005 Quản trị kinh doanh E 6.4 6.0 6.2

234015 25 2125120156 Nguyễn Ngọc Thanh Hân 23/11/2007 Quản trị kinh doanh E 7.9 8.8 8.4

234015 26 2125260212 Trần Trung Hậu 11/09/2007 Quản trị khách sạn F 7.3 8.4 7.9

234015 27 2125120215 Trương Nguyễn Bích Hậu 17/10/2007 Quản trị kinh doanh F 6.5 8.2 7.5

234015 28 2125260226 Nguyễn Thị Thu Hiền 03/08/2007 Quản trị khách sạn F 0.0 0.0

234015 29 2125120170 Mông Thị Hiếu 23/02/2007 Quản trị kinh doanh E 7.8 7.8 7.8

234015 30 2125120158 Nguyễn Thị Hoa 06/09/2007 Quản trị kinh doanh E 7.3 8.4 7.9

234015 31 2125120333 Nguyễn Trọng Huy Hoàng 08/10/2007 Quản trị kinh doanh E 6.4 5.8 6.0

234015 32 2125260240 Trần Thanh Hoàng 05/10/2007 Quản trị khách sạn F 7.7 7.0 7.3

234015 33 2125120214 Lê Trần Thảo Hương 21/03/2007 Quản trị kinh doanh F 7.6 8.0 7.8

234015 34 2125260191 Cao Tuấn Huy 01/07/2007 Quản trị khách sạn E 8.4 8.0 8.1

234015 35 2125120176 Cao Thị Lệ Huyên 07/03/2007 Quản trị kinh doanh E 6.6 8.2 7.6

234015 36 2125120188 Vũ Đình Huỳnh 02/04/2007 Quản trị kinh doanh F 8.6 6.6 7.4

234015 37 2125120199 Trương Minh Khang 30/10/2007 Quản trị kinh doanh F 7.5 7.8 7.7

234015 38 2125120155 Nguyễn Duy Khánh 26/10/2005 Quản trị kinh doanh E 6.5 7.4 7.1

234015 39 2125260189 Lê Duy Khoa 14/11/2007 Quản trị khách sạn E 7.7 7.0 7.3

234015 40 2125260221 Nguyễn Đăng Khoa 17/07/2007 Quản trị khách sạn F 7.6 6.6 7.0

234015 41 2125120182 Lê Tuấn Kiệt 16/10/2005 Quản trị kinh doanh F 0.0 0.0

234015 42 2125260233 Võ Quốc Kiệt 20/11/2007 Quản trị khách sạn F 7.8 7.0 7.3

234015 43 2125260159 Cao Việt Ký 17/07/2007 Quản trị khách sạn E 7.4 7.4 7.4

234015 44 2125260169 Nông Thị Thu Lành 10/11/2007 Quản trị khách sạn E 7.3 8.2 7.9



234015 45 2125260188 Bùi Hữu Luận 09/02/2007 Quản trị khách sạn E 8.8 7.6 8.1

234015 46 2125120206 Nguyễn Thanh Lực 10/06/2007 Quản trị kinh doanh F 7.2 7.0 7.1

234015 47 2125260168 Nguyễn Thị Mỹ Ly 07/03/2007 Quản trị khách sạn E 7.9 8.0 7.9

234015 48 2125120184 Trần Thị Khánh Ly 18/12/2007 Quản trị kinh doanh F 6.9 7.6 7.3

234015 49 2125120209 Lê Văn Minh My 05/11/2007 Quản trị kinh doanh F 8.1 7.2 7.6

234015 50 2125260167 Phạm Thị Hà My 15/07/2007 Quản trị khách sạn E 8.0 7.8 7.9

234015 51 2125260165 Trương Thị Ngọc Mỹ 18/10/2007 Quản trị khách sạn E 7.6 4.6 5.8

234015 52 2125120169 Nguyễn Hồ Phương Na 10/01/2007 Quản trị kinh doanh E 7.8 7.4 7.6

234015 53 2125260171 Trần Thi Thu Ngà 23/11/2007 Quản trị khách sạn E 7.9 7.4 7.6

234015 54 2125120204 Đinh Lê Bảo Ngân 24/07/2007 Quản trị kinh doanh F 6.6 7.8 7.3

234015 55 2125120144 Trần Hương Quỳnh Ngân 02/01/2007 Quản trị kinh doanh E 7.7 7.0 7.3

234015 56 2125260193 Trần Thanh Ngân 13/05/2007 Quản trị khách sạn E 7.5 7.4 7.4

234015 57 2125260178 Võ Thanh Ngân 04/11/2007 Quản trị khách sạn E 7.5 7.2 7.3

234015 58 2125120146 Lê Thị Bảo Nghi 29/12/2007 Quản trị kinh doanh E 7.4 9.2 8.5

234015 59 2125260209 Lê Thuỳ Mỵ Nghiêm 25/10/2007 Quản trị khách sạn F 7.7 7.0 7.3

234015 60 2125260224 Ngô Thị Hồng Ngọc 28/11/2007 Quản trị khách sạn F 8.4 6.8 7.5

234015 61 2125260176 Nguyễn Hồng Ngọc 09/12/2007 Quản trị khách sạn E 7.7 6.8 7.2

234015 62 2125120207 Nguyễn Thị Trúc Ngọc 08/04/2007 Quản trị kinh doanh F 6.3 8.0 7.3

234015 63 2125120180 Đinh Hoàng Nguyên 13/06/2007 Quản trị kinh doanh E 6.8 7.8 7.4

234015 64 2125260225 Đổ Quyển Nhi 02/02/2006 Quản trị khách sạn F 6.8 7.8 7.4

234015 65 2125260186 Lương Thị Tiết Nhi 22/02/2007 Quản trị khách sạn E 7.6 7.0 7.2

234015 66 2125120197 Trần Hoàng Yến Nhi 20/12/2007 Quản trị kinh doanh F 7.4 7.6 7.5

234015 67 2125260227 Trương Thị Quỳnh Nhi 31/08/2007 Quản trị khách sạn F 6.3 7.8 7.2

234015 68 2125260196 Trương Minh Nhựt 04/07/2007 Quản trị khách sạn E 6.9 7.0 7.0

234015 69 2125260187 Nguyễn Văn Mạnh Phát 25/06/2007 Quản trị khách sạn E 7.3 6.8 7.0

234015 70 2125260179 Nguyễn Thành Phú 30/07/2007 Quản trị khách sạn E 8.6 6.8 7.5

234015 71 2125120177 Nguyễn Hồng Phúc 18/06/2004 Quản trị kinh doanh E 5.9 5.4 5.6

234015 72 2125120174 Đỗ Thị Việt Phương 05/08/2005 Quản trị kinh doanh E 7.7 8.4 8.1



234015 73 2125260235 Nguyễn Oai Quyền 25/11/2007 Quản trị khách sạn F 8.4 7.6 7.9

234015 74 2125120163 Lê Thanh Sang 11/09/2007 Quản trị kinh doanh E 6.9 6.6 6.7

234015 75 2125260210 Thiên Bảo Sara 09/09/2007 Quản trị khách sạn F 7.5 6.4 6.8

234015 76 2125260157 Dame Kim Un Sô 19/11/2007 Quản trị khách sạn E 7.4 6.8 7.0

234015 77 2125120165 Giang Tuấn Tài 16/05/2007 Quản trị kinh doanh E 7.6 8.6 8.2

234015 78 2125260237 Đặng Thị Thanh Thảo 26/11/2007 Quản trị khách sạn F 7.5 7.8 7.7

234015 79 2125120202 Lê Diệp Thảo 24/10/2007 Quản trị kinh doanh F 6.8 6.0 6.3

234015 80 2125260073 Nguyễn Diệu Thảo 10/07/2007 Quản trị khách sạn F 6.8 7.4 7.2

234015 81 2125260229 Nguyễn Thị Nhi Thảo 26/02/2007 Quản trị khách sạn F 7.1 7.6 7.4

234015 82 2125120196 Phạm Thu Thảo 23/02/2007 Quản trị kinh doanh F 7.0 6.0 6.4

234015 83 2125260243 Võ Thanh Thảo 13/07/2007 Quản trị khách sạn E 6.3 8.2 7.4

234015 84 2125120198 Nguyễn Trần Hạo Thiên 07/09/2007 Quản trị kinh doanh F 8.1 7.4 7.7

234015 85 2125260230 Mang Toàn Thiện 24/09/2007 Quản trị khách sạn F 7.7 7.4 7.5

234015 86 2125120210 Lê Phúc Anh Thư 22/08/2007 Quản trị kinh doanh F 7.6 7.2 7.4

234015 87 2125260213 Nguyễn Thị Anh Thư 28/10/2007 Quản trị khách sạn F 0.0 0.0

234015 88 2125260194 Phạm Huỳnh Anh Thư 03/11/2007 Quản trị khách sạn E 6.7 7.4 7.1

234015 89 2125120159 Trần Thị Ngọc Thư 22/03/2007 Quản trị kinh doanh E 7.7 6.4 6.9

234015 90 2125260164 Đỗ Ngô Hoài Thương 20/07/2007 Quản trị khách sạn E 7.9 5.0 6.2

234015 91 2125120160 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 12/04/2007 Quản trị kinh doanh E 8.2 8.8 8.6

234015 92 2125260211 Phạm Thị Cẩm Tiên 13/01/2007 Quản trị khách sạn F 8.1 8.8 8.5

234015 93 2125120201 Nguyễn Trung Tiến 14/05/2007 Quản trị kinh doanh F 5.8 8.6 7.5

234015 94 2125260241 Huỳnh Thái Toàn 04/06/2007 Quản trị khách sạn F 7.6 7.8 7.7

234015 95 2125260182 Dương Ngọc Thùy Trâm 19/06/2007 Quản trị khách sạn E 6.8 7.6 7.3

234015 96 2125120185 Nguyễn Lê Ngọc Trâm 23/01/2007 Quản trị kinh doanh F 7.2 8.6 8.1

234015 97 2125120175 Nguyễn Thuỵ Băng Trâm 11/09/2006 Quản trị kinh doanh E 8.8 8.0 8.3

234015 98 2125120149 Nguyễn Hồng Trang 05/05/2004 Quản trị kinh doanh E 0.0 0.0

234015 99 2125260228 Lâm Tấn Triều 30/09/2007 Quản trị khách sạn F 6.2 7.0 6.7

234015 100 2125260190 Ngô Hàn Thanh Triều 29/10/2007 Quản trị khách sạn E 7.9 7.2 7.5



234015 101 2125260215 Trần Thị Tuyết Trinh 05/01/2007 Quản trị khách sạn E 7.6 6.6 7.0

234015 102 2125120193 Nguyễn Thạch Trúc 15/10/2007 Quản trị kinh doanh F 7.0 6.2 6.5

234015 103 2125120119 Nguyễn Thị Thanh Trúc 27/06/2007 Quản trị kinh doanh E 7.3 9.4 8.5

234015 104 2125260181 Đặng Trường Trung 04/10/2007 Quản trị khách sạn E 8.3 7.8 8.0

234015 105 2125260220 Nguyễn Thành Trung 21/09/2007 Quản trị khách sạn F 7.9 7.6 7.7

234015 106 2125120203 Nguyễn Nhật Trường 04/10/2007 Quản trị kinh doanh F 7.0 8.2 7.7

234015 107 2125120183 Chu Đình Ngọc Tuấn 07/07/2007 Quản trị kinh doanh F 0.0 0.0

234015 108 2125120295 Trần Quốc Tuấn 27/01/2007 Quản trị kinh doanh E 7.1 7.4 7.3

234015 109 2125260079 Nguyễn Ân Tường 25/04/2007 Quản trị khách sạn F 7.3 7.4 7.4

234015 110 2125120194 Nguyễn Hoàng Tú Uyên 20/10/2007 Quản trị kinh doanh F 6.5 6.4 6.5

234015 111 2125120192 Nguyễn Thị Hồng Vân 20/04/2007 Quản trị kinh doanh F 7.2 7.8 7.6

234015 112 2125260170 Phạm Hoàng Thảo Vân 21/11/2007 Quản trị khách sạn E 6.8 6.6 6.7

234015 113 2125260214 Trần Anh Vũ 20/08/2007 Quản trị khách sạn E 7.9 6.6 7.1

234015 114 2125120213 Huỳnh Ngọc Xuân Vy 18/02/2007 Quản trị kinh doanh F 8.0 8.0 8.0

234015 115 2125120195 Huỳnh Triệu Vy 13/04/2007 Quản trị kinh doanh F 7.6 7.0 7.2

234015 116 2125120212 Nguyễn Anh Vy 01/12/2007 Quản trị kinh doanh F 6.5 5.8 6.1

234015 117 2125260192 Nguyễn Ngọc Phương Vy 20/11/2007 Quản trị khách sạn E 7.4 5.8 6.4

234015 118 2125120200 Thái Thị Kiều Vy 03/09/2006 Quản trị kinh doanh F 8.1 7.8 7.9

234015 119 2125260158 Võ Thị Bích Vy 08/08/2007 Quản trị khách sạn E 7.2 5.8 6.4

234015 120 2125120211 Vũ Thị Tường Vy 19/11/2007 Quản trị kinh doanh F 6.6 8.8 7.9

234015 121 2125120187 Hoàng Thị Bích Xuân 12/05/2007 Quản trị kinh doanh F 7.6 8.4 8.1

234015 122 2125120166 Nguyễn Thị Thu Xuân 22/04/2007 Quản trị kinh doanh E 7.1 7.2 7.2

Tp. HCM, ngày 26 tháng 3 năm 2026.

Giảng viên



Nguyễn Thành Quân


